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4 15/9/2023 24/9/2023
Viết: Tập làm thơ 
sáu chữ hoặc 7 
chữ

bài 2: CM công 
nghiệp ( Tiết 1+2). 
Bài 3: Tình hình 
ĐNA thế kỷ XXI- 
XIX.

Bài 2: Tôn trọng 
sự đa dạng của các 
dân tộc (Tiết 1)

Unit 1 - Lesson 1 
(video tương tác) 
+ Unit 1 - Lesson 
2 (video tương 
tác) + Bài tập Unit 
1

Các phép toán với 
đa thức nhiều 
biến; Hằng đẳng 
thức đáng nhớ; 
Bài tập cuối 
chương 2 ; Định lý 

Chủ đề 1: Phản 
ứng hoá học - 
Phần D: Mol và tỉ 
khối của chất khí

Bài 2: Hình chiếu 
vuông góc (Tiết 2)
KTTX 1

Bài 3. Thông tin 
với giải quyết vấn 
đề (Tiết 2)

Bài 2. Nghệ thuật 
tranh cắt dán 
(Collage Art)

Chủ đề : Chạy cự 
ly ngắn 100m (bài 
2)

5 22/9/2023 01/10/2023

Bài 2: Đọc mở 
rộng theo thể loại: 
Những bí ẩn trong 
tập tính di cư của 
các loài chim 

Bài 2: Đặc điểm 
địa hình( Tiết 
2+3+4)

Bài 2: Tôn trọng 
sự đa dạng của các 
dân tộc (Tiết 2)

Unit 2 - Lesson 1 
(video tương tác)

. Hằng đẳng thức 
đáng nhớ; Định lý 
Pythagore

Chủ đề 1: Phản ứng hoá học - Phần E: Tính theo ph
Bài 2: Hình chiếu 
vuông góc (Tiết 3)

Bài 4. Sử dụng 
công nghệ kĩ thuật 
số

Bài 2. Nghệ thuật 
tranh cắt dán 
(Collage Art) (tiết 
2)

Chủ đề : Chạy cự 
ly ngắn 100m (bài 
3)

6 29/9/2023 08/10/2023
Bài 2: Đọc kết nối 
chủ điểm: Mưa 
xuân II

Bài 3: Tình hình 
ĐNA thế kỷ XVI- 
XIX ( Tiết 2). Bài 
4: Xung đột Nam- 
Bắc Triều ( Tiết 
2+3).

Bài 2: Tôn trọng 
sự đa dạng của các 
dân tộc (Tiết 3)

Unit 2 - Lesson 2 
(video tương tác)

. Hằng đẳng thức 
đáng nhớ; Tứ giác

Chủ đề 1: Phản ứng hoá học - Phần F: Tốc độ phản ứng v
Bài 2: Hình chiếu 
vuông góc (Tiết 4)

Bài 5. Sử dụng địa 
chỉ tương đối, 
tuyệt đối trong 
công thức (Tiết 1)

Bài 3. Tranh chân 
dung theo trường 
phái biểu hiện (tiết 
1)

 Chủ đề: Chạy cự 
ly ngắn 100m (bài 
3)KTTX

7 06/10/2023 15/10/2023
Bài 2: Tiết Thực 
hành tiếng Việt

Bài 3: Ảnh hưởng 
của địa hình đối 
với sự phân hóa tự 
nhiên và khai thác 
kinh tế (tiết 1+ 2). 
Bài 4: Đặc điểm 
chung của tài 
nguyên khoáng 
sản, sử dụng hợp 
lý tài nguyên KS ( 
tiết 1)

Bài 3: Lao động 
cần cù, sáng tạo 
(Tiết 1)

Bài tập Unit 2

Phân tích đa thức 
thành nhân tử; 
Hình thang - Hình 
thang cân

Chủ đề 2: Acid - 
Base - pH - Oxide - 
Muối  Phần A: 
Acid

Bài 3: Bản vẽ kỹ 
thuật- Tiết 1

Bài 5. Sử dụng địa 
chỉ tương đối, 
tuyệt đối trong 
công thức (Tiết 2)

Bài 3. Tranh chân 
dung theo trường 
phái biểu hiện (tiết 
2)

Chủ đề: Chạy cự 
ly trung bình (bài 
1)

8 13/10/2023 22/10/2023

Bài 3: Đọc mở 
rộng theo thể loại: 
Lối sống giản đơn-
xu thế của thế kỉ 
XXI

Bài 5: Quá trình 
khai phá vùng đất 
phía Nam của 
người Việt từ thế 
kỷ XVI-XVIII. ( 
TIẾT 1+2). Bài 6: 
Kinh tế, văn hóa, 
tôn giáo  Đại Việt 
trong các thế kỷ 
XVI-XVIII.( Tiết 

Bài 3: Lao động 
cần cù, sáng tạo 
(Tiết 2)

Bài tập ôn Unit 1 
+ Unit 2

Phân tích đa thức 
thành nhân tử (tt); 
HÌnh bình hành, 
hình thoi

Chủ đề 2: Acid - 
Base - pH - Oxide - 
Muối  Phần B: 
Base

Bài 3: Bản vẽ kỹ 
thuật- Tiết 2
KTTX 2

Bài 6. Sắp xếp, lọc 
dữ liệu (Tiết 1)

Bài 4. Nét đặc 
trưng trong tranh 
sơn  mài Việt Nam 
(tiết 1)

Chủ đề: Chạy cự 
ly trung bình (bài 
2)

Tuầ
n

Tiến độ thực hiện Tên nội dung/chủ đề dạy học trên website: lms.hcm.edu.vn
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9 20/10/2023 29/10/2023
Bài 3: Viết bài văn 
NL về 1 vấn đề 
đời sống

Bài 4: Đặc điểm 
chung của tài 
nguyên khoáng 
sản ( Tiết 2). Bài 
5: Thực hành: 
Phân tích đặc 
điểm phân bố các 
loại khoáng sản 
chủ yếu. Bài 6: 
Đặc điểm khí hậu, 

Kiểm tra, đánh 
giá
 giữa kỳ 1

Kiểm tra, đánh giá 
giữa kỳ 1

ÔN TẬP KIỂM 
TRA GIỮA KÌ 1

Kiểm tra đánh 
giá giữa kỳ 1

Bài 3: Bản vẽ kỹ 
thuật- Tiết 3

Bài 6. Sắp xếp, 
lọc dữ liệu (Tiết 2)

Bài 4. Nét đặc 
trưng trong tranh 
sơn  mài Việt Nam 
(tiết 2) - Kiểm tra 
giữa HKI

Chủ đề: Chạy cự 
ly trung bình (bài 
3)KTĐGGK

10 27/10/2023 05/11/2023
Kiểm tra, đánh giá 
giữa kì 1

Ôn tập giữa kỳ I ( 
tiết 1+2). kiểm tra 
giữa kỳ I( tiết 3).

Bài 3: Bảo vệ lẽ 
phải (Tiết 1)

Unit 3 - Lesson 1 
(video tương tác)

Phân thức đại số; 
Hình bình hành. 
Hình thoi

Chủ đề 2: Acid - 
Base - pH - Oxide - 
Muối  Phần C: 
Oxide

Ôn tập
Kiểm tra, đánh 
giá giữa kỳ 1

Bài 5. Nét đẹp 
trong tranh lụa của 
họa sĩ Nguyễn 
Phan Chánh (tiết 

Chủ đề: Chạy cự 
ly trung bình (bài 
3)

11 03/11/2023 12/11/2023
Bài 3: Viết bài văn 
NL về 1 vấn đề 
đời sống

Bài 6: Đặc điểm 
khí hậu  ( tiết 2+ 
3). Bài 7: Thực 
hành: Vẽ và phân 
tích biểu đồ khí 

Bài 3: Bảo vệ lẽ 
phải (Tiết 2)

Unit 3 - Lesson 2 
(video tương tác)

. Cộng, trừ phân 
thức; Hình bình 
hành. Hình thoi; 
Hình chữ nhật. 
hình vuông

Chủ đề 2: Acid - 
Base - pH - Oxide - 
Muối  Phần D: 
Muối

Kiểm tra đánh 
giá giữa kỳ 1

Bài 7. Tạo, chỉnh 
sửa biểu đồ (Tiết 
1)

Bài 5. Nét đẹp 
trong tranh lụa của 
họa sĩ Nguyễn 
Phan Chánh (tiết 
2)

Chủ đề: Nhảy cao 
kiểu bước qua (bài 
1)

12 10/11/2023 19/11/2023
Bài 4: Đọc mở 
rộng theo thể loại: 
Văn hay

Bài 6: Kinh tế, 
văn hóa, tôn giáo 
ở Đại Việt từ thế 
kỷ XVI-XVIII ( 
tiết 2+3). Bài 7: 
Khởi nghĩa nông 
dân đàng ngoài ở 
thế kỷ XVIII.

Bài 5: Bảo vệ môi 
trường và tài 
nguyên thiên 
nhiên (Tiết 1)

Bài tập Unit 3
Cộng, trừ phân 
thức; Hình chữ 
nhật. hình vuông

Chủ đề 2: Acid - 
Base - pH - Oxide - 
Muối  Phần F: 
Phân bón hoá học

Bài 4: Vật liệu cơ 
khí- Tiết 1

Bài 7. Tạo, chỉnh 
sửa biểu đồ (Tiết 
2)

Bài 6. Tượng chân 
dung nhân vật (tiết 
1)

Chủ đề: Nhảy cao 
kiểu bước qua (bài 
2)

13 17/11/2023 26/11/2023 Bài 4: Tiết Ôn tập
Bài 8: Đặc điểm 
thủy văn. ( tiết 
1+2+3).

Bài 5: Bảo vệ môi 
trường và tài 
nguyên thiên 
nhiên (Tiết 2)

Unit 4 - Lesson 1 
(video tương tác)

Bài 7. Nhân, chia 
phân thức; Hình 
chữ nhật. hình 
vuông; Bài tập 
cuối chương 3 

Chủ đề 3: Khối 
lượng riêng và áp 
suất  Phần A: 
Khối lượng riêng

Bài 4: Vật liệu cơ 
khí- Tiết 2
KTTX 3

Bài 8A. Thêm 
hình minh họa cho 
văn bản (Tiết 1)

Bài 6. Tượng chân 
dung nhân vật (tiết 
2)

Chủ đề: Nhảy cao 
kiểu bước qua (bài 
3)

14 24/11/2023 03/12/2023

Bài 5: Đọc mở 
rộng theo thể loại: 
Thuyền trưởng tàu 
viễn dương

Bài 8: Phong trào 
Tây Sơn ( tiết 
1+2). Bài 9: Các 
nước Anh, Pháp, 
Đức, Mĩ chuyển 
sang giai đoạn CN 
đế quốc. ( Tiết 1).

Bài 6: Xác định 
mục tiêu cá nhân 
(Tiết 1)

Unit 4 - Lesson 2 
(video tương tác)

Bài tập cuối 
chương 1; Bài tập 
cuối chương 3 ; 
Bài 1. Thu thập và 
phân loại dữ liệu  

Chủ đề 3: Khối 
lượng riêng và áp 
suất  Phần B: Tác 
dụng của chất 
lỏng lên vật nhúng 
trong nó

Bài 5: Gia công cơ 
khí- Tiết 1

Bài 8A. Thêm 
hình minh họa cho 
văn bản (Tiết 2)

Bài 7. Tạo mẫu 
trang trí với nền 
họa tiết dân tộc 
thiểu số Việt Nam 
(tiết 1)

Chủ đề: Nhảy cao 
kiểu bước qua

15 01/12/2023 10/12/2023
Bài 5: Tiết Thực 
hành tiếng Việt

Bài 9: Tác động 
của biến đổi khí 
hậu đối với khí 
hậu và thủy văn 
Việt Nam. ( Tiết 
1+2). Chủ đề 1: 
Văn minh châu 
thổ Sông hồng và 
s cửu long. ( tiết 

Bài 6: Xác định 
mục tiêu cá nhân 
(Tiết 2)

Bài tập ôn Unit 3 
+ Unit 4

Kiểm tra cuối HK 
1

Ôn tập kiểm tra 
đánh giá cuối kỳ 
1

KT Đánh giá 
cuối kỳ 1

Bài 9A. Trình bày 
văn bản (Tiết 1)

Bài 7. Tạo mẫu 
trang trí với nền 
họa tiết dân tộc 
thiểu số Việt Nam 
(tiết 2) - Kiểm tra 
cuối học kì I


